	Phụ lục VII

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TĂNG THU, CẮT GIẢM, 
TIẾT KIỆM CHI NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị tính: Triệu đồng.

	STT
	Nội dung
	Địa điểm
	Mã dự án
	Mã ngành kinh tế
	Tiến độ thực hiện
	Quyết định đầu tư dự án
	Dự toán nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi năm 2021
	Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch 2024
	Kế hoạch 2025 từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi năm 2021
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	
	Số/ngày
	Tổng mức vốn đầu tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: phần vốn NSNN
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	436.000
	 

	A
	Đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, liên kết vùng, đường ven biển, dự án trọng điểm khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	436.000
	 

	 
	Giao thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1
	 
	 
	 
	2023-2026
	 233/QĐ 15/2/2023
	6.012.349
	6.012.349
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1
	BH-LT
	7.968.276
	292
	 
	 233/QĐ 15/2/2023
	6.012.349
	6.012.349
	586.000
	150.000
	436.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh


1

